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	Cấp độ

Các

chủ đề
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp


	Cấp độ cao


	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Môi trường đới ôn hòa
	
	Đặc điểm vị trí, khí hậu đới ôn hòa
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	1

0,5

5%
	
	
	
	
	
	1 câu

0,5 đ

5 %

	 Ô nhiễm môi trường đới ôn hòa
	Nguyên nhân ô nhiễm nước, không khí đới ôn hòa
	
	 Hiểu được nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm không khí đới ôn hòa
	Giải pháp của ô nhiễm không khí đới ôn hòa
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

1,0
10%
	
	
	
	
	½

2,0
20%
	
	½

1,0
10%
	2 câu

4,0 đ

40%

	Môi trường hoang mạc
	Đặc điểm khí hậu môi trường hoang mạc
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

0,5

5%
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu

0,5đ

5%

	Môi trường đới lạnh

	Vị trí môi trường đới lạnh


	 Hiểu được vị trí, đặc điểm môi trường đới lạnh
	 Vận dụng kiến thức giải thích Đới lạnh là vùng hoang mạc lạnh của Trái Đất
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

0,5

5%
	
	
	½

1,5

15%
	
	½

1,5

15%
	
	
	2 câu

3,5 đ

35%

	Thế giới rộng lớn và đa dạng
	Các tiêu chí phân loại các nhóm nước
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

0,5

5%
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu

0,5 đ

5%

	Sự phân bố dân cư trên Trái Đất
	
	
	
	· Vẽ biểu đồ

- Nhận xét
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	1
1,0

10%
	1 câu

1,0 đ

10%

	TS câu

TS  điểm

Tỉ lệ
	4 câu

2,5 đ

25%
	11/2 câu

2,0 đ

20%
	1 câu

3,5đ

 35 %
	11/2 câu
2,0 đ

20%
	8 câu

10 đ

100%
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Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi này)


Họ và tên:……………………………………………….. Lớp:…………

	Điểm
	Lời phê của giáo viên

	
	


 I. TRẮC NGHIỆM (3,0  điểm)

         Khoanh tròn vào đáp án đúng (Từ câu 1 đến câu 4) mỗi câu 0.5đ
Câu 1. Đặc điểm nổi bật của khí hậu hoang mạc trên thế giới là: 
	A. Nóng ẩm quanh năm                                                                          
	B. Khô hạn và khắc nghiệt

	C. Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa                                         
	D. Thời tiết ôn hòa, mát mẻ


Câu 2. Nước phát triển là nước có:

               A. Thu nhập bình quân đầu người dưới 20. 000 USD/năm

               B. Thu nhập bình quân đầu người đạt mức 1.500 USD/năm

               C. Chỉ số phát triển con người dưới 0,7

               D. Thu nhập bình quân đầu người trên 20.000 USD/năm, tỉ lệ tử vong của trẻ em thấp, chỉ số phát triển con người từ 0,7 đến 1

       Câu 3 . Vị trí địa lí của đới lạnh là:
	A. Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam                                     
	B. Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc

	C. Từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam                                    
	D. Từ 2 vòng cực đến 2 cực


     Câu  4. Để phân biệt nhóm nước phát triển hay đang phát triển, người ta dựa vào các tiêu chí:

          A.  Thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ tử vong của trẻ em, chỉ số phát triển con người…

          B. Giới tính

          C. Diện tích lãnh thổ lớn hay nhỏ                                                     

Câu 5. (1,0 điểm).  Điền từ thích hợp vào chỗ trống 

Đới ôn hòa nằm giữa đới…(1)… và đới …(2)… Khí hậu đới ôn hòa mang tính chất …(3)… giữa khí hậu đới nóng và khí hậu đới lạnh, do đó thời tiết khí hậu thay đổi … (4)…

1…………….                                   3………………….

2…………….                                   4………………….

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

   Câu 1 (3,0 điểm): Trình bày nguyên nhân, hậu quả, giải pháp của ô nhiễm không khí đới ôn hòa ?

Câu 2 (3,0 điểm): Trình bày vị trí, đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh. Tại sao nói: “Đới lạnh là vùng hoang mạc lạnh của Trái Đất” ?

Câu 3: (1,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau: “Mật độ dân số của một số châu lục năm 2016”               (Đơn vị: người/km²)
	Châu lục
	Châu Á
	Châu Âu
	Châu Mĩ
	Châu Phi
	Châu Đại Dương

	Mật độ dân số
	137,8
	32
	23,6
	40,8
	3,5


a. Vẽ biểu đồ thể hiện mật độ dân số một số châu lục năm 2016. 

b. Từ biểu đồ đã vẽ nêu nhận xét.
                                                                                Bài làm.
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 I. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm )

 Từ câu 1-4 : Mỗi phương án trả lời đúng được 0,5 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	D
	D
	A


Câu 5:   Mỗi từ điền đúng được 0,25 điểm 
1 - Đới nóng,   2 - Đới lạnh,   3  - Trung gian,    4 - Thất thường
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

 (3,0 đ)
	Trình bày nguyên nhân, hậu quả, giải pháp của ô nhiễm không khí đới ôn hòa ?

* Nguyên nhân:

-  Khí thải từ công nghiệp và phương tiện giao thông

- Bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử.
* Hậu quả: 

- Mưa axit làm chết cây cối, ăn mòn các công trình xây dựng

- Gây bệnh đường hô hấp cho con người...

- Hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên, biến đổi khí hậu, băng tan, mực nước biển dâng...

- Ô nhiễm phóng xạ

* Giải pháp: 

- Ký nghị định thư Ki-ô-tô về cắt giảm khí thải

- Tăng cường sử dụng phương tiện công cộng

- Xây dựng nhà máy thân thiện với môi trường

- Sử dụng nguồn năng lượng mới
	1,0

1,0

1,0

	Câu 2
 (3,0 đ)
	Trình bày vị trí, đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh. Tại sao nói: “Đới lạnh là vùng hoang mạc lạnh của Trái Đất” ?

- Vị trí: Từ 2 vòng cực đến 2 cực.

· Khí hậu: 

+ Vô cùng khắc nghiệt, lạnh quanh năm

+ Mùa đông rất dài, mùa hạ ngắn chỉ dài 2- 3 tháng, nhiệt độ không quá 100C, lượng mưa TB năm rất thấp, chủ yếu dưới dạng tuyết rơi…

- Giải thích:
+ Lượng mưa ít, rất khô hạn

+ Động thực vật nghèo nàn

+ Có rất ít dân cư sinh sống

+ Nhiệt độ lạnh quanh năm

( Đới lạnh là một vùng hoang mạc lạnh trên Trái Đất
	1,5

1,5

	Câu 3       (1,0 đ)
	a. Dạng biểu đồ: Biểu đồ cột

- Yêu cầu: 
Vẽ đúng dạng biểu đồ; chia tỉ lệ phù hợp, có nội dung các trục, số liệu; Đầy đủ tên, chú giải biểu đồ. Biểu đồ gọn gàng, khoa học.
b. nhận xét

* Mật độ dân số các châu lục không đều:

- Cao nhất là châu Á (số liệu)

- Cao thứ 2 là châu Phi (số liệu)

- Cao thứ 3 là châu Âu (số liệu)

- Cao thứ 4 là châu Mỹ (số liệu)

- Thấp nhất là châu Đại Dương (số liệu)

* Mật độ dân số của châu Á cao hơn châu Đại Dương 134,3 người/km2, cao gấp 39,4 lần.
	0,5
0,5


* Lưu ý: Mọi cách giải hợp lý dẫn đến kết quả đúng đều đạt điểm tương ứng.
